Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thành phố …………                                                                                                   Mẫu số 4                                                                                   
Hoặc Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập………………             
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH, LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG NĂM TRƯỚC VÀ KẾ HOẠCH NĂM ........
	Số
TT
	Tên tập đoàn kinh tê
	Chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

	Tiền lương của người lao động

Tiền lương của lao động quản lý


	Tiền lương của lao động quản lý


	
	
	Sản phẩm (tấn, m3, chiếc)
	Tổng doanh thu
	Nộp ngân 
sách nhà nước
	Lợi nhuận
	  Lao động
	Tiền lương tối thiểu áp dụng
	Quỹ tiền lương theo đơn giá
	Quỹ lương, phụ cấp ngoài ĐG, thưởng, phúc lợi  trực tiếp cho người lao động
	Số thành viên chuyên trách: HĐQT, HĐTV, Chủ tịch Cty, TGĐ, GĐ, KSV 
	Hệ số lương, phụ cấp bình quân của thành viên chuyên trách: HĐQT, HĐTV, Chủ tịch Cty, TGĐ, GĐ,KSV
	Quỹ tiền
lương 
	Quỹ tiền thưởng được hưởng
 (Tr.đ)

	
	
	TH năm trước
	KH năm nay
	TH năm trước
(Tr.đ)
	KH năm nay
(Tr.đ)

	TH năm 

trước

(Tr.đ)

KH năm nay

(Tr.đ)

TH năm trước

(Tr.đ)


	KH năm nay
(Tr.đ)
	TH năm trước
(Tr.đ)
	KH năm nay
(Tr.đ
	TH  năm trước
(người)
	KH năm nay
(người)
	TH năm trước
(1000đ)
	KH năm nay
(1000đ)
	TH năm trước
(Tr.đ)

	KH năm 

nay

(Tr.đ)

TH năm trước

(Tr.đ)

KH năm 

nay

(Tr.đ)


	TH năm trước
(Tr.đ)

	KH năm 

nay

(Tr.đ)

TH năm trước

KH năm nay

TH năm trước

KH năm nay

TH năm trước

(Tr.đ)


	TH năm trước
	KH năm nay
	TH năm trước
	KH năm nay
	TH năm trước
(Tr.đ)

	KH năm 

nay

(Tr.đ)

TH năm trước (Trđ)


	TH năm trước (Trđ)

	1
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	3
	4
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	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
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	24
	25
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	Tập đoàn A

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                   ......, ngày......tháng......năm........
               Người lập biểu                                                                                                                                         Thủ trưởng đơn vị                
       (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ )                                                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)
